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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CÁC BỘ DỮ LIỆU, CHUẨN DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ 

LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA 

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ 

liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi Tiết Khoản 2 Điều 31 Luật khí tượng thủy văn về các bộ dữ liệu, 

chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xây dựng, 

quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

Mục 1: CÁC BỘ DỮ LIỆU, CHUẨN DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Điều 3. Các bộ dữ liệu khí tượng thủy văn 



Bộ dữ liệu khí tượng thủy văn bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định 

tại Điều 29 và thông tin, dữ liệu về giám sát biến đổi khí hậu quy định tại Khoản 2 Điều 34 của 

Luật khí tượng thủy văn, được sắp xếp thành các bộ sau: 

1. Bộ dữ liệu về quan trắc, Điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí 

và nước gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại Khoản 1 Điều 29 và Điểm a, Điểm d Khoản 2 

Điều 34 của Luật khí tượng thủy văn: 

a) Thông tin, dữ liệu về khí tượng gồm 12 thông số sau: Bức xạ, áp suất khí quyển, gió, bốc hơi, 

nhiệt độ (không khí, đất), độ ẩm (không khí, đất), mây, mưa, tầm nhìn xa, thời gian nắng, các 

hiện tượng khí tượng khác theo quy phạm kỹ thuật quan trắc; 

b) Thông tin, dữ liệu về thủy văn gồm 4 thông số sau: Mực nước, lưu lượng nước, lưu lượng chất 

lơ lửng, nhiệt độ nước; 

c) Thông tin, dữ liệu về hải văn gồm 10 thông số sau: Gió bề mặt biển, tầm nhìn xa phía biển, 

mực nước biển, sóng biển, trạng thái mặt biển, nhiệt độ nước biển, độ muối nước biển, sáng biển, 

các hiện tượng khí tượng hải văn nguy hiểm (sóng lừng, sóng thần,...), dòng chảy trên biển. 

d) Thông tin, dữ liệu về ô dôn - bức xạ cực tím gồm: Tổng lượng ô dôn, cường độ bức xạ cực 

tím; 

đ) Thông tin, dữ liệu về môi trường không khí gồm: Thành phần hóa học của nước mưa, các 

thông số vật lý, các thông số hóa học của môi trường không khí; 

e) Thông tin, dữ liệu về môi trường nước gồm: Các thông số vật lý, các thông số hóa học của 

môi trường nước sông, hồ, biển. 

2. Bộ dữ liệu về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại 

Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 29 của Luật khí tượng thủy văn: 

a) Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; 

b) Sản phẩm của các mô hình dự báo; 

c) Biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh; 

d) Thông báo tình hình khí tượng thủy văn; 

đ) Thông tin, dữ liệu thu được từ tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

e) Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí tượng thủy văn. 

3. Bộ dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm các 

thông tin, dữ liệu quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 29 và Điểm h Khoản 2 Điều 34 của Luật 

khí tượng thủy văn: 



a) Hồ sơ kỹ thuật của các trạm, công trình, phương tiện đo khí tượng thủy văn; 

b) Hồ sơ cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn; 

c) Hồ sơ kỹ thuật của các trạm giám sát biến đổi khí hậu. 

4. Bộ dữ liệu về biến đổi khí hậu gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm 

đ, Điểm e và Điểm g Khoản 2 Điều 34 của Luật khí tượng thủy văn: 

a) Bộ chuẩn khí hậu quốc gia; 

b) Kết quả đánh giá khí hậu quốc gia; 

c) Kịch bản biến đổi khí hậu; 

d) Thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính và các hoạt động kinh tế - xã hội có liên quan đến 

phát thải khí nhà kính; 

đ) Thông tin, dữ liệu về tác động của thiên tai khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đến tài 

nguyên, môi trường, hệ sinh thái, Điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội. 

5. Bộ dữ liệu nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án về khí tượng thủy văn gồm các thông tin, 

dữ liệu quy định tại Khoản 3, Khoản 7 Điều 29 và Điểm i Khoản 2 Điều 34 của Luật khí tượng 

thủy văn: 

a) Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí 

hậu; 

b) Chương trình, đề án, dự án về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; 

c) Phim, ảnh về đối tượng nghiên cứu khí tượng thủy văn; 

d) Kế hoạch và kết quả thực hiện tác động vào thời Tiết. 

6. Bộ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn gồm các thông tin, dữ liệu quy 

định tại Khoản 8 Điều 29 và Điểm d, Điểm k Khoản 2 Điều 34 của Luật khí tượng thủy văn: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; 

b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn, giám sát 

biến đổi khí hậu; 

c) Quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; 



d) Thông tin, dữ liệu về hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn và quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-

dôn. 

Điều 4. Chuẩn dữ liệu khí tượng thủy văn 

1. Chuẩn hóa là nội dung nhằm giúp cho việc tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu một cách hiệu 

quả. Mục đích của chuẩn hóa là giảm các dữ liệu dư thừa, bảo đảm độc lập dữ liệu để giảm thiểu 

không gian sử dụng trong cơ sở dữ liệu và dữ liệu được lưu trữ một cách logic. 

2. Dữ liệu trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia phải được kiểm tra, chuẩn 

hóa theo quy chuẩn kỹ thuật về khí tượng thủy văn và tiêu chuẩn dữ liệu quốc tế, quốc gia để 

đảm bảo việc quản lý và trao đổi, kết nối với các cơ sở dữ liệu khác. 

3. Việc chuẩn hóa dữ liệu khí tượng thủy văn thực hiện theo quy trình chi Tiết xây dựng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Mục 2: XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA 

Điều 5. Giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

1. Cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước để quan trắc, Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn và các hoạt động khí tượng thủy văn 

khác có trách nhiệm giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho cơ sở dữ liệu khí tượng 

thủy văn quốc gia theo quy định của Luật khí tượng thủy văn và các quy định của pháp luật về 

khí tượng thủy văn. 

2. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp phải có nguồn gốc được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt hoặc xác nhận tính hợp pháp và giá trị thông tin, dữ liệu. 

Điều 6. Quản lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

1. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của quốc gia, có trách nhiệm: 

a) Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này do 

cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; 

b) Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực 

thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp theo quy 

định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này; 

c) Lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định; 



d) Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại 

Thông tư này; xây dựng báo cáo thu nhận, lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn do các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cung cấp để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu khí tượng thủy văn quốc gia; 

đ) Hằng năm, rà soát báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thu nhận, lưu trữ, bảo quản 

và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 

2. Các Bộ, ngành có trách nhiệm: 

a) Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này do 

cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành thực hiện; 

b) Tổ chức lưu trữ, bảo quản, sử dụng và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho cơ 

sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; 

c) Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Khí tượng Thủy văn và 

Biến đổi khí hậu); 

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c 

Khoản 2 Điều này; 

e) Thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu mối quản lý thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn để phối hợp thực hiện. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này do 

cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh thực hiện; 

b) Tổ chức lưu trữ, bảo quản, sử dụng và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho cơ 

sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; 

c) Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu); 

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c 

Khoản 3 Điều này. 

Điều 7. Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

1. Cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này giao nộp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là bên giao nộp) gửi thông báo giao nộp thông tin, dữ 



liệu khí tượng thủy văn đến cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (sau đây gọi 

tắt là bên thu nhận). 

2. Sau khi nhận được thông báo giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, bên thu nhận lập 

kế hoạch chi Tiết cho việc tiếp nhận và thông báo cho bên giao nộp, kế hoạch bao gồm các nội 

dung: thời gian, địa Điểm, phương thức giao nhận, kho bảo quản, thiết bị và phương tiện tiếp 

nhận và các nội dung khác có liên quan. 

3. Bên giao nộp lập hồ sơ giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn gửi bên thu nhận. Hồ sơ 

gồm: 

a) Một (01) bảng thống kê Danh Mục thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 01 Thông tư này; 

b) Một (01) báo cáo tóm tắt về thông tin, dữ liệu giao nộp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 

Thông tư này đối với đề tài, chương trình, đề án, dự án; 

c) Một (01) bản sao hồ sơ nghiệm thu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 

d) Các loại thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có nguồn gốc được xác nhận chính thức, bản 

chính tài liệu hoặc sản phẩm cuối cùng của đề tài, chương trình, đề án, dự án. 

4. Bên thu nhận kiểm tra đối soát danh Mục, khối lượng thông tin, dữ liệu và lập Giấy biên nhận 

giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư này, 

chuyển cho bên giao nộp. 

5. Bên thu nhận tiến hành kiểm tra thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp và lập Phiếu 

ghi ý kiến kiểm tra thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp theo mẫu quy định tại Phụ lục 

04 Thông tư này. 

Nội dung kiểm tra thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp bao gồm: 

a) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các thông tin, dữ liệu giao nộp theo kết quả đã được cơ quan 

có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt, công bố hoặc công nhận, thông qua; 

b) Kiểm tra tính thống nhất của thông tin, dữ liệu ở dạng tài liệu in trên giấy với dữ liệu ở dạng 

điện tử; 

c) Kiểm tra về hình thức, quy cách các loại dữ liệu giao nộp. 

Trường hợp thông tin, dữ liệu giao nộp chưa đạt yêu cầu theo quy định, Phiếu ghi ý kiến kiểm tra 

thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp phải nêu rõ các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện. 

Trường hợp không thống nhất giữa bên giao nộp và bên thu nhận, cơ quan thu nhận thông tin, dữ 

liệu khí tượng thủy văn có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. 



6. Trong thời hạn tối đa (10) mười ngày làm việc, kể từ ngày thu nhận thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn, bên thu nhận hoàn thành việc kiểm tra theo nội dung kiểm tra quy định tại 

Khoản 5 Điều này và cấp Giấy xác nhận giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đã giao nộp thông tin, dữ liệu. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, cơ 

quan thu nhận dữ liệu có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Mẫu Giấy xác nhận giao nộp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 Thông tư này. 

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân giao nộp thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn 

1. Cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này giao nộp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn được cấp Giấy xác nhận giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn. Giấy xác nhận giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có giá trị để xác định việc 

hoàn thành nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn sử dụng nguồn ngân sách quy 

định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

2. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn về những sai sót 

của thông tin, dữ liệu đã giao nộp. 

Điều 9. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 

1. Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia được xây dựng thống nhất, đồng bộ trên cơ sở thu 

nhận, tạo lập, tích hợp thông tin, dữ liệu từ kết quả quan trắc, Điều tra, khảo sát từ mạng lưới 

trạm khí tượng thủy văn quốc gia, các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trong phạm vi cả 

nước và các nguồn thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn khác quy định tại Điều 3 của Thông tư 

này. 

2. Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia được kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu 

quốc gia khác và cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động khí 

tượng thủy văn. 

3. Dữ liệu trước khi được cập nhật vào cơ sở dữ liệu phải được kiểm tra, đánh giá chất lượng và 

được xử lý theo quy định. Tùy theo loại dữ liệu, hình thức, đặc Điểm, tính chất của dữ liệu, mức 

độ xử lý và cấp độ phổ biến của dữ liệu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu bảo đảm tính hợp lý, khoa 

học, chính xác và yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu. 

4. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở 

dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia, có trách nhiệm: 

a) Tập hợp thống nhất toàn bộ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của cơ quan, tổ chức thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi toàn quốc; 

b) Tổ chức cập nhật, quản lý thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn. 

Điều 10. Quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 



1. Nội dung quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 

a) Xây dựng, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia và thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; 

b) Tích hợp kết quả quan trắc, Điều tra, khảo sát và các thông tin, dữ liệu có liên quan đến khí 

tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu do các Bộ, ngành, địa phương có liên quan cung cấp; 

c) Xây dựng, trình ban hành quy định về phân quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu khí tượng thủy 

văn quốc gia; quản lý việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các Bộ, 

ngành và địa phương. 

2. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức quản lý, vận hành và khai khác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 

Điều 11. Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia và tích hợp, trao đổi 

dữ liệu với cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương 

Việc khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 

với cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại 

Điều 32 của Luật khí tượng thủy văn và các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn. 

Điều 12. Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn của Bộ, ngành, địa phương 

1. Các Bộ, ngành căn cứ vào cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia quy định tại Thông tư 

này và nhu cầu khai thác sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi 

quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào cơ sở dữ liệu khí 

tượng thủy văn quốc gia quy định tại Thông tư này và quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 53 của 

Luật khí tượng thủy văn tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản 

lý. 

3. Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn của Bộ, ngành, địa phương xây dựng phải bảo đảm tính 

thống nhất và trao đổi được với cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 



1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Trung ương Đảng; 
- Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- UBND, Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, PC, KTTVBĐKH. C(200). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Chu Phạm Ngọc Hiển 

  

PHỤ LỤC 01 

BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN GIAO 

NỘP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

GIAO NỘP 

(Kèm theo Giấy xác nhận giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn vào Tên cơ quan thu 

nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn số ……, ngày   tháng   năm 20...) 

STT Tên dữ liệu 
Loai dữ liệu (dạng 

giấy, dạng số) 
Đơn vị tính Số lượng 

Ghi 

chú 

1 Báo cáo Giấy Trang     

2 Bản đồ Giấy Mảnh     

3 Cơ sở dữ liệu Số CSDL     

4 Đĩa CD-ROM (bộ đĩa) Số Chiếc     

… … ... … …   



  Tổng cộng:         

Ghi chú: Cơ quan thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đóng dấu treo Văn bản này. 

  

PHỤ LỤC 02 

BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ THÔNG TIN, DỮ LIỆU GIAO NỘP ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 

TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

ĐƠN VỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ………….. ………., ngày … tháng … năm … 

  

BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ THÔNG TIN, DỮ LIỆU GIAO NỘP ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI, 

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Cấu trúc của báo cáo tóm tắt được trình bày theo trình tự sau đây: 

1. Tên Đề tài/Chương trình/Đề án/Dự án; 

2. Số Quyết định phê duyệt và ngày tháng phê duyệt; 

3. Tên cơ quan chủ trì và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài/Chương trình/Đề án/Dự án; 

4. Tên cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện Đề tài/Chương trình/Đề án/Dự án; 

5. Thời gian thực hiện (thời gian và số năm thực hiện); 

6. Mục tiêu; 

7. Nội dung chính và phương pháp nghiên cứu: 

Nêu từng nội dung Đề tài/Chương trình/Đề án/Dự án đã giải quyết và thực hiện theo yêu cầu của 

thuyết minh đã được phê duyệt. 

Nêu rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật 

sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của Đề tài/Chương trình/Đề án/Dự án đã thực hiện để 

giải quyết các nội dung chính của Đề tài/Chương trình/Đề án/Dự án 



8. Sản phẩm; 

9. Kết luận và kiến nghị: 

Báo cáo tóm tắt không quá 03 trang được in trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm), cỡ chữ 13, 

Font chữ: Times New Roman, Khoảng cách giữa các dòng là 1.5 dòng. 

  

PHỤ LỤC 03 

GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

ĐƠN VỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ………/BN-……… ………., ngày … tháng … năm … 

  

GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

BÊN NHẬN:...................................................................................................................  

- Đại diện:.......................................................................................................................  

- Chức vụ:.......................................................................................................................  

- Địa chỉ:.........................................................................................................................  

- Điện thoại: ……………………….. Fax:.........................................................................  

BÊN GIAO:.....................................................................................................................  

- Đại diện:.......................................................................................................................  

- Chức vụ:.......................................................................................................................  

- Địa chỉ:.........................................................................................................................  

- Điện thoại: …………………………………………… Fax:..............................................  

………………………………………….. đã nhận các loại thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn: 



+ Từ nguồn quan trắc, Điều tra, khảo sát:......................................................................  

+ Từ đề tài/chương trình/đề án/dự án: “………….……” được phê duyệt nội dung và dự toán 

kinh phí theo Quyết định số: ………, ngày ... tháng ... năm … 

+ Nguồn khác:...................................................................................................................  

Để kiểm tra kỹ thuật trước khi chuyển vào kho lưu trữ gồm các thông tin, dữ liệu theo thống kê 

trong bảng sau: 

STT Tên thông tin, dữ liệu 
Loại thông tin, dữ liệu 

(dạng giấy, dạng số) 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1           

2           

…           

Biên nhận này được làm thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản./. 

  

Bên giao 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bên nhận 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

PHỤ LỤC 04 

PHIẾU KIỂM TRA THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN GIAO NỘP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

ĐƠN VỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……./KT-……. ……….., ngày … tháng … năm … 

  

Phiếu ghi ý kiến kiểm tra thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp 

(LẦN KIỂM TRA: ..…..) 

Căn cứ vào Giấy biên nhận giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn số: ……., ngày ... 

tháng ... năm …, …………………. đã tiến hành kiểm tra thể thức, kỹ thuật và quy cách của các 

thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giao nộp của đề tài/chương trình/đề án/dự án: 



“…………..….” của đơn vị: …………….. tiến hành giao nộp. Kết quả kiểm tra được thống kê ở 

bảng sau: 

STT Tên thông tin, dữ liệu 
Loại thông tin, dữ liệu 

(dạng giấy, dạng số) 

Đơn vị, số 

lượng 

Ý kiến 

kiểm tra 
Ghi chú 

1           

2           

…           

Kết luận: 

1. Các vấn đề chung cần chỉnh sửa, hoàn thiện thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn để giao nộp: 

.... 

.........................................................................................................................................  

2. Đã đạt / Không đạt yêu cầu kỹ thuật để chuyển vào kho dữ liệu khí tượng thủy văn: ………. 

.........................................................................................................................................  

  

Xác nhận của Lãnh đạo 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người kiểm tra 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

PHỤ LỤC 05 

GIẤY XÁC NHẬN GIAO NỘP THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …………. ……., ngày … tháng … năm … 

  

GIẤY XÁC NHẬN GIAO NỘP THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Căn cứ vào Phiếu kiểm tra số: …………, ngày ... tháng ... năm … 

(Tên cơ quan thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn) chứng nhận: 



Bộ dữ liệu khí tượng thủy văn: 

- Từ nguồn (quan trắc, Điều tra, khảo sát và các nguồn khác): ......................................  

.........................................................................................................................................  

- Hoặc là sản phẩm của đề tài/chương trình/đề án/dự án: (Tên Đề tài/Chương trình/Đề án/Dự 

án viết đúng theo Quyết định phê duyệt) 

Do (tên đơn vị ………..) thực hiện, (Họ, tên).... chủ trì thực hiện, được phê duyệt theo hồ sơ 

(quyết định) số ……/ ngày … tháng .... năm 20.... của ……………, đã nộp vào (Tên cơ quan 

thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn). 

Người nộp: Họ và tên người nộp, chức vụ 

Người nhận: Họ và tên người nhận, chức vụ 

Bộ dữ liệu khí tượng thủy văn ký hiệu lưu trữ (ký hiệu báo cáo/số bảo quản) gồm những thông 

tin, dữ liệu như bảng thống kê đi kèm. 

Giấy chứng nhận được thành lập thành 04 bộ: (Tên cơ quan thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn) giữ 02 bộ, đơn vị nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn giữ 02 bộ. 

  

Người nộp 

Ký và ghi rõ họ tên 

Người nhận 

Ký và ghi rõ họ tên 

Đại diện phòng/ban 

thu nhận dữ liệu 

Ký và ghi rõ họ tên 

Thủ trưởng đơn vị 

thu nhận dữ liệu 

Ký và ghi rõ họ tên, 

đóng dấu 

  


